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NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NĂM  2015

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
	ĐỊA CHỈ EMAIL

	
	
	NAM
	NỮ
	
	
	
	

	1. 
	Hồ Thị Thanh Tâm
	
	1984
	MN Hướng Dương
	ĐHSP
	0938934034
	thanhtam030884@gmail.com

	2. 
	Phạm Thị Ngọc Tuyền
	
	1983
	MN Ba By
	ĐHSP
	0949744499
	ngoctuyen1501@gmail.com

	3. 
	Đỗ Thị Ngọc Huệ
	
	1981
	MN Hoa Mai
	ĐHSP
	0989100872
	dongochue1607181@gmail.com

	4. 
	Võ Bảo Xuyên
	
	1984
	MN Hoa Hồng
	ĐHSP
	0976691375
	vobaoxuyenla3@gmail.com

	5. 
	Nguyễn Thị Kim Chi
	
	1982
	MN 30-4
	CĐSP
	01649659426
	kimchi.kimchi2014@gmail.com

	6. 
	Nguyễn Ngọc Vàng
	
	1988
	MN Ngọc Lan
	ĐHSP
	0934199540
	

	7. 
	Phan Thị Lan
	
	1984
	MN Thủy Tiên
	ĐHSP
	0908624076
	Phanthilan1984@yahoo.com.vn

	8. 
	Phạm Châu Luông
	1962
	
	TH Vĩnh Lộc A
	ĐHSP -ĐHL
	0913116000
	chauluong62@gmail.com

	9. 
	Phan Văn Phụng
	1962
	
	TH Bình Hưng
	ĐHTH
	0938222021
	vanphung6262@gmail.com

	10. 
	Phan Công Hiệu
	1968
	
	TH Phạm Hùng
	ĐHSP
	0983225013
	phanconghieu68@gmail.com

	11. 
	Lê Thị Ngọc Huệ
	
	1978
	TH Bình Chánh
	ĐHSP
	01264279939
	Huethbc1978@gmail.com

	12. 
	Trương Văn Thành
	1959
	
	TH Tân Kiên
	ĐHSP
	0909093013
	vanthanh161059@gmail.com

	13. 
	Nguyễn Hương Thảo
	
	1981
	TH Tân Quý Tây 3
	ĐHSP
	01204934293
	nht.tqt3@gmail.com

	14. 
	Phạm Trung Hữu
	1971
	
	TH Phạm Văn Hai
	ĐHSP
	0933572582
	huupham2611@yahoo.com.vn

	15. 
	Nguyễn Thanh Hưởng
	1985
	
	TH Lê Minh Xuân 3
	Ths
	01667276573
	thanhhuong.dp@gmail.com

	16. 
	Đỗ Thành Tín
	1985
	
	TH Lê Minh Xuân 2
	ĐHSP
	0909966234
	Susu3007td@gmail.com

	17. 
	Võ Thanh Tâm
	1976
	
	TH Tân Nhựt
	ĐHSP
	0936974113
	vttam1976@gmail.com

	18. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hải
	
	1976
	TH Tân Nhựt 6
	ĐHSP
	037600109
	

	19. 
	Phan Thị Hường
	
	1986
	TH Tân Quý Tây
	ĐHNT
	0907342578
	phanhuonght86@gmail.com

	20. 
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	
	1982
	TH Trần Quốc Toản
	ĐHSP
	0902652693
	ngocngocmay@gmail.com

	21. 
	Huỳnh Hữu Hiệp
	1965
	
	TH Nguyễn Văn Trân
	ĐHSP
	0939494468
	huynhiep933@yahoo.com.vn

	22. 
	Hoàng Văn Tài
	
	1990
	THCS Qui Đức
	ĐHSP
	0908832385
	hoangvantai2703@gmail.com

	23. 
	Phan Thị Kim Oanh
	
	1982
	THCS Tân Nhựt
	ĐHSP
	0932501563
	kimoanhtnbc@yahoo.com.vn

	24. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	
	1986
	THCS Tân Kiên
	ĐHSP
	0977337383
	khiettanh1986@yahoo.com.vn

	25. 
	Hồ Thị Lệ Quyên
	
	1981
	THCS Ng Văn Linh
	ĐHSP
	01697893638
	Thanhnhan_teen2007@yahoo.com.vn

	26. 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	
	1983
	THCS Phạm Văn Hai
	ĐHGDCT
	0938517560
	

	27. 
	Thái Thị Thu Nga
	
	1967
	THCSNg Thái Bình
	ĐHSP
	0938952339
	ngaquyduc@gmail.com

	28. 
	Lê Văn Dương
	1975
	
	Phòng GDĐT
	ĐHSP - CNCT
	0903911789
	leduongqdbc@yahoo.com.vn


Tổng cộng có:   28  CBQL.GV tham gia dự thi ./.
Nơi nhận:



 TRƯỞNG PHÒNG
· Phòng Pháp chế SGD&ĐT;

· Lưu: VT.





(Đã ký)



            Nguyễn Trí Dũng
